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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính  

6 tháng   u n m       

  
 

Thực hiện Công văn số 334/UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện về 

việc hướng dẫn xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ năm 

2023, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải 

cách hành chính 6 tháng đ u năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 

2023 trên địa bàn xã như sau: 

I.CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1.Về tình hình tổ chức thực hiện 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính 

năm 2023. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Phòng Nội vụ, UBND huyện, 

đặc biệt là của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và cụ thể hóa các văn 

bản triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và xây 

dựng chương trình công tác cụ thể để tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, trong kế 

hoạch kinh tế- xã hội đều chú trọng đến nhiệm vụ cải cách hành chính. 

         Căn cứ Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện 

Quảng Điền về triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính găn với 

chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền năm 2023; UBND 

xã đã ban hành  ế hoạch số  95   -U N  ngày 29 tháng  2 năm 2022 về 

triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính g n với chính quyền điện t  

năm 2023;  ế hoạch số 22   -UBN  ngày  6 tháng 0  năm 2023 về công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023;  ế hoạch số 20   -U N  ngày  6 

tháng 0  năm 2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023.  an hành 

 ế hoạch số  4   -U N  ngày    tháng 0  năm 2023 về công tác tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2023;  ế hoạch số  9   -U N  ngày  6 

tháng 0  năm 2023 về tổ chức đánh giá mức độ hài   ng của ngư i dân, tổ chức 

đối với dịch vụ hành chính tại  ộ ph n Tiếp nh n và trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân xã Quảng Thái năm 2023 và một số văn bản khác  iên quan đến việc 

triển khai công tác cải cách hành chính tại xã.  
         Đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện công tác 

CC C trên địa bàn xã nh m tiếp tục đ y mạnh việc thực hiện công tác dân v n 

chính quyền, nâng cao chỉ số CC C của xã, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn 

bản  iên quan đến việc thực hiện kỷ  u t, kỷ cương hành chính trong thi hành 
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công vụ, đ y mạnh việc học t p và  àm theo tư tưởng, đạo đức phong cách  ồ 

Chí Minh. 

           .Về công tác tuyên truyền CCHC 

Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành  ế hoạch số  4   -U N  ngày    

tháng 0  năm 2023 của U N  xã về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

năm 2023. Đồng th i, triển khai thực hiện tốt  ế hoạch số  3   -UBND ngày 

 0 0  2023 của U N  huyện về việc  tuyên truyền công tác CC C năm 2023. 
 

Uỷ ban nhân dân xã tiếp tục c p nh t kịp th i, đồng th i triển khai niêm 

yết tại bảng niêm yết danh mục thủ tục hành chính thuộc th m quyền giải quyết 

của U N  xã và bảng thông báo tại  ộ ph n TN&T Q danh mục thủ tục hành 

chính thuộc th m quyền giải quyết. Thực hiện Quyết định số 3 4  QĐ-UBND 

ngày 26 tháng  2 năm 2022 của Chủ tịch U N  tỉnh Thừa Thiên  uế về việc 

ban hành  anh mục TT C được tiếp nh n, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế 

một c a, một c a  iên thông tại  ộ ph n Tiếp nh n và Trả kết quả của U N  

các xã, phư ng, thị trấn. U N  xã đã chỉ đạo công chức đ u mối phụ trách 

công tác kiểm soát TT C tại U N  xã tiến hành rà soát, thống kê và tiến hành 

niêm yết danh mục TT C thuộc th m quyền giải quyết của U N  xã theo đ ng 

quy định tại quyết định số 3 4  QĐ-U N . U N  xã c ng đã tiến hành niêm 

yết tại bảng thông báo tại  ộ ph n TN&T Q xã; Quyết định số 33 20 9 QĐ-

U N  ngày  0 tháng 6 năm 20 9 của U N  tỉnh Thừa Thiên  uế ban hành 

Quy định tổ chức việc thu phí,  ệ phí giải quyết TT C tại Trung tâm hành chính 

công tác cấp tỉnh Thừa Thiên  uế; Nghị quyết số  9 2022 ngày 26  0 2022 của 

U N  tỉnh Quy định mức thu, nộp  ệ phí  ộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

 uế; Quyết định số 34 20 9 QĐ-U N  ngày  3 tháng 6 năm 20 9 của U N  

tỉnh Thừa Thiên  uế về ban hành Quy định tiếp nh n, giải quyết và trả kết quả 

giải quyết TT C theo cơ chế một c a, một c a  iên thông tại U N  các xã, 

phư ng, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên  uế. Đồng th i tiến hành niêm yết các 

văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện và của xã về công tác cải cách hành chính; 

thư ng xuyên tăng cư ng công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện t  của 

xã; hệ thống đài truyền thanh xã nh m nâng cao nh n thức về cải cách hành 

chính cho toàn thể cán bộ, công chức và ngư i dân. 
 

Trong 6 tháng đ u năm 2023, Uỷ ban ban nhân dân xã đã đăng tải 

131/779 tin, bài về tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên trang thông 

tin điện t  của xã tại địa chỉ (https://quangthai.thuathienhue.gov.vn).    
 . Về kiểm tra công tác cải cách hành chính 

Thực hiện  ế hoạch số 09   -U N  ngày  0 0  2023 của U N  huyện 

về việc triển khai kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023. Nh m kịp 

th i đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2023, 

U N  xã đã ban hành  ế hoạch số  5   -U N  ngày    tháng 0  năm 2023 

về việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức năm 2023, theo 

đó trong năm 2023, U N  xã kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được 

giao của các công chức sau: 

-  iểm tra đối với đồng chí Tr n Nam Thanh - CC Văn ph ng - thống kê 

-  iểm tra đối với đồng chí Văn Thị Phương - CC Tư pháp –  ộ tịch  

(https:/quangthai.thuathienhue.gov.vn)
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-  iểm tra đối với đồng chí Thái Thị  im Chi - CC Địa chính - Môi trư ng  

-  iểm tra đối với đồng chí Nguyễn Thị C c - Công chức V -X  phụ 

trách Lao động T &X  

-  iểm tra đối với đồng chí  oàng Minh Ngọc - Công chức V -XH.  

Trên cơ sở kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công 

chức năm 2023 để xem xét, đánh giá và bình xét danh hiệu thi đua cuối năm đối 

với các cá nhân cán bộ, công chức.  ên cạnh,U N  xã đã ban hành kế hoạch số 

10/KH-U N  ngày  0 0  2023 về việc tăng cư ng kỷ cương kỷ  u t hành 

chính, văn hóa công sở năm 2023. Qua đó, nh m nâng cao nh n thức, vai tr , 

trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành 

chính, góp ph n tăng cư ng kỷ  u t, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu  ực, hiệu 

quả quản  ý hành chính nhà nước. 

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ  ƣợc UBND huyện giao 

Trong 6 tháng đ u năm 2023, U N  huyện giao cho U N  xã 46 ý kiến 

chỉ đạo, kết quả U N  xã đã hoàn thành 46/46 ý kiến; trong đó có 26 Y CĐ 

đ ng hạn đã xác nh n hoàn thành,  5 Y CĐ hoàn thành đang ch  xác nh n của 

UBND huyện và có 05 Y CĐ hoàn thành quá hạn. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong 

năm 2023, U N  xã đã ban hành  ế hoạch số  95   -UBND ngày 29 tháng 

 2 năm 2022 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023,  ế 

hoạch số  4   -U N  ngày    tháng 0  năm 2023 về việc triển khai tuyên 

truyền công tác cải cách hành chính năm 2023;  ế hoạch số 06   -UBND ngày 

 0 tháng 0  năm 2023 về việc xây dựng kế hoạch văn bản quy phạm pháp  u t 

năm 2023;  ế hoạch số 36/KH-U N  ngày 02 tháng 02 năm 2023 về việc kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp  u t năm 2023;  ế hoạch số  86   -UBND ngày 09 

tháng  2 năm 2022 về  hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp  u t trên địa bàn xã 

2019-2023;  ế hoạch số  87   -U N  ngày 09 tháng  2 năm 2022 về việc 

triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp  u t trên địa 

bàn xã năm 2023; và  ế hoạch số  0   -U N  ngày  0 tháng 0  năm 2023 về 

tăng cư ng kỷ  u t, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở năm 2023;  ế hoạch 

số  3   -UBND ngày    0  2023 về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp  u t 

năm 2023;  ế hoạch số 22   -U N  ngày  6 tháng 0  năm 2023 về việc công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, để góp ph n triển khai thực hiện có 

hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2023. Các văn bản quy phạm 

pháp  u t do các cấp ban hành đã được triển khai và áp dụng đ y đủ. 

 . Cải cách thủ tục hành chính 

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và  ế hoạch số 05/KH-UBND 

ngày 09/01/2023 của U N  huyện Quảng Điền về kiểm soát TT C năm 2023. 
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U N  xã đã ban hành  ế hoạch số 22/KH-UBND ngày 16 tháng 0  năm 2023 

về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị định số 20 2008 NĐ-CP ngày 14 

tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nh n, x  lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63 20 0 NĐ-CP ngày 08 

tháng 6 năm 20 0 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 

số 48 20 3 NĐ-CP ngày  4 tháng 5 năm 20 3 của Chính phủ s a đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định  iên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị 

định số 92 20 7 NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 20 7 của Chính phủ s a đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định  iên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn ph ng Chính phủ 

hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính để kịp th i giải quyết các 

kiến nghị, phản ánh của ngư i dân  iên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành 

chính trên địa bàn. Tiếp tục tiến hành niêm yết tại Bộ ph n Tiếp nh n và trả kết 

quả của U N xã địa chỉ công khai tiếp nh n phản ánh, kiến nghị về quy định 

hành chính của cá nhân,tổ chức,doanh nghiệp. Trong 6 tháng đ u năm 2023 

UBND xã không nh n ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của tổ 

chức, công dân trên Trang TTĐT xã.  

  .Cải cách tổ chức bộ máy  

Tổng số biên chế của U N  xã  à 2  ngư i,  iện nay tổng số Cán bộ, công 

chức U N  xã 2  ngư i, trong đó có 09 công chức chuyên môn và  2 cán bộ 

chuyên trách (năm 20 5 có bố trí thêm   Đội viên ĐA 500, năm 20 9 bố trí 

thêm   Trưởng Công an chính quy, năm 2020 được bố trí thêm 04 Công an 

chính quy, năm 2022 bố trí thêm 0  công an chính quy), Trong đó: Về trình độ 

chuyên môn: Đại học  9 ngư i, chiếm tỷ  ệ 95%. Về trình độ  ý  u n chính trị: 

Cao cấp: 0  đồng chí; Trung cấp  ý  u n chính trị  9 đồng chí. Về trình độ quản 

 ý nhà nước ngạch chuyên viên  7 ngư i trong đó  ồi dưỡng chuyên viên chính: 

 2 ngư i.  iện có 04 đồng chí đang theo học  ớp Trung cấp chính trị tại chức. 

Việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cán bộ, công chức UBND xã 

được thực hiện nghiêm túc, Bộ ph n Tiếp nh n và Trả kết quả của xã làm việc theo 

Quy chế làm việc của Bộ ph n đảm bảo theo quy định. 

4. Cải cách công vụ  

         Tiến hành xây dựng đội ng  cán bộ, công chức có ph m chất đạo đức tốt, 

có bản  ĩnh chính trị vững vàng, có năng  ực, t n tụy phục vụ nhân dân. Xác 

định cụ thể các chức danh và tiêu chu n công chức phù hợp chức năng, nhiệm 

vụ được giao  àm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán 

bộ.   
         Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và tiến độ triển khai thực hiện công tác cải cách 

hành chính; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ và 

một số chỉ tiêu thi đua khác cho từng cán bộ, công chức  àm cơ sở cho đánh giá 

cán bộ, công chức cuối năm. 

Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan 

U N  xã đã có sự chuyển biến và được quan tâm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-20-2008-nd-cp-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-cua-ca-nhan-to-chuc-ve-quy-dinh-hanh-chinh-62386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-48-2013-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-187386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-den-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-348640.aspx
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 ạ t ng ứng dụng Công nghệ thông tin tại U N  xã đã được trang bị cơ bản 

đảm bảo phục vụ trong việc triển khai ứng dụng các ph n mềm dùng chung của 

tỉnh. Tỷ  ệ máy vi tính được kết nối mạng WAN  à 70%, kết nối mạng LAN nội bộ 

 à  00%. Số  ượng máy tính được trang bị cho cán bộ, công chức, cán bộ bán 

chuyên trách là 27 máy. Về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đã bố trí 04 

máy vi tính để  ưu trữ, soạn thảo các văn bản bí m t Nhà nước, 27 máy vi tính có 

cài đặt các ph n mềm diệt virus có bản quyền nh m đảm bảo dữ  iệu được  ưu trữ 

an toàn. 

Đồng th i đã phân công cán bộ, công chức phụ trách về CNTT của cơ quan. 

Tỷ  ệ cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương có 

chứng chỉ tin học cơ bản  à  00%. Tỷ  ệ cán bộ  ãnh đạo áp dụng đ y đủ các ph n 

mềm dùng chung của tỉnh phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công 

vụ 100%. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại  ộ ph n tiếp nh n và 

trả kết quả hiện đại xã, được quan tâm triển khai thực hiện, Hệ thống trang thiết bị 

điện t  được đ u tư cơ bản phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của đội ng  cán 

bộ, công chức; đã v n hành khá thu n thục ph n mềm x  lý dịch vụ công t p trung, 

đội ng  cán bộ, công chức đã chấp hành khá nghiêm việc nh n, chuyển, x  lý, trả 

hồ sơ qua ph n mềm, việc số hóa hồ sơ, khảo sát mức độ hài lòng của ngư i dân 

bước đ u có những kết quả khá. Việc ứng dụng các ph n mềm dùng chung của tỉnh 

trong công tác chỉ đạo và thực thi công vụ: được triển khai ứng dụng nghiêm t c 

các ph n mềm dùng chung của tỉnh và các ph n mềm chuyên ngành khác trong 

công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ.   

5. Cải cách tài chính công 

Hoạt động của Tài chính ngân sách, từng bước đi vào ổn định, nề nếp, nhất là 

việc thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới trong các  ĩnh vực tài chính, đã 

giúp cho UBND xã quản lý chặt chẽ công tác thu, chi ngân sách, đảm bảo đ ng chế 

độ và tiết kiệm. Công tác quản lý, s  dụng tài sản công đã đạt được nhiều kết quả 

tích cực, Tài sản cố định được theo dõi trên hệ thống ph n mềm tài sản công và 

được theo dõi trong sổ sách kế toán đơn vị. 

Việc thực hiện công khai tài chính được thực hiện theo đ ng quy định của 

pháp lu t b ng các hình thức công khai tại các cuộc họp, hội nghị, công khai tại trụ 

sở U N  xã, trên trang thông tin điện t  của xã. 

Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 332 QĐ-UBND 21 tháng 12 

năm 2022 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và s  dụng tài sản 

công thuộc cơ quan U N  xã. 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền  iện tử, Chính quyền số 

Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của 

U N  xã đã có sự chuyển biến tích cực và ngày càng được  ãnh đạo địa phương 

quan tâm, cụ thể đó  à: 
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6.1.Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt  ộng của cơ quan hành 

chính nhà nƣớc  

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan  à 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm nh m đáp ứng yêu c u của nhiệm vụ cải 

cách hành chính, phục vụ tốt hơn hoạt động của cơ quan và giải quyết công việc 

của cá nhân, tổ chức. Để triển khai có hiệu quả nội dung hiện đại hóa hành 

chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các văn bản của cấp trên và nhu c u 

thực tế tại địa phương, trong  th i gian qua Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành và 

triển khai các Kế hoạch về ứng dụng CNTT trong công việc, đồng th i bố trí 

ngân sách để ưu tiên phát triển ứng dụng CNTT. 

+ Hạ tầng kỹ thuật:  ạ t ng ứng dụng công nghệ thông tin tại U N  xã đã 

được trang bị cơ bản đảm bảo phục vụ trong việc triển khai ứng dụng các ph n 

mềm dùng chung của tỉnh. Tỷ  ệ máy vi tính được kết nối mạng WAN  à  00%, 

kết nối mạng LAN nội bộ  à  00%. Tỷ  ệ máy tính được trang bị cho cán bộ, công 

chức  à  00%. Về hạ t ng phục vụ công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: 

U N  xã đã bố trí máy vi tính để  ưu trữ, soạn thảo các văn bản bí m t Nhà 

nước;  00% máy vi tính có cài đặt các ph n mềm diệt virus, trong đó ph n mềm 

có bản quyền khoản 30%; một số đơn vị đã dùng các thiết bị  ưu trữ bên ngoài 

như: ổ cứng di động, USB để thực hiện công tác sao  ưu dữ liệu định kỳ, nh m 

đảm bảo dữ  iệu được  ưu trữ an toàn. 

+ Số lượng chữ ký số được cấp cho cán bộ, công chức: U N  xã đã đề nghị 

Sở Thông tin và truyền thông cấp chữ ký số cho 21/21 cán bộ, công chức UBND 

xã. 

+Thư điện tử công vụ: Đến nay,  00% cán bộ, công chức U N  xã đã 

được cấp tài khoản mail công vụ. Tỷ  ệ cán bộ, công chức, viên chức s  dụng 

mai  công vụ để trao đổi thông tin phục vụ trong công việc  à 100%. 

Phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung: Được triển khai áp dụng tại  ộ 

ph n tiếp nh n và trả kết quả hiện đại của xã, các thủ tục hành chính thuộc th m 

quyền giải quyết của U N  xã đã được xây dựng quy trình trên hệ thống ph n 

mềm. Việc triển khai áp dụng ph n mềm trong tiếp nh n và x   ý hồ sơ đã được 

U N  xã triển khai thực hiện khá nghiêm t c, bước đ u mang lại kết quả khá 

tích cực trong việc giám sát, theo d i, x   ý các quy trình hồ sơ, thủ tục của công 

dân và tổ chức một cách chặt chẽ, hiệu quả. Việc triển khai, v n hành ph n mềm 

bước đ u có một số khó khăn, tuy nhiên đến nay đã kh c phục cơ bản: Việc 

đồng bộ TTHC về để tiếp nh n tại Bộ ph n tiếp nh n và trả kết quả hiện đại 

được thực hiện kịp th i; việc số hóa hồ sơ vào ph n mềm x  lý dịch vụ công 

được thực hiện đảm bảo; việc thiết l p quy trình giải quyết TT C đã được thực 

hiện nghiêm túc.Trong 6 tháng đ u năm 2023, có 809 hồ sơ được tiếp nh n, giải 

quyết và trả kết quả trên ph n mềm; có 802 hồ sơ đã giải quyết, trong đó số hồ 

sơ TT C được giải quyết trước hẹn là 794 hồ sơ, đ ng hẹn 07 hồ sơ và quá hẹn 

01 hồ sơ và có 07 hồ sơ đang giải quyết (thuộc  ĩnh vực  ảo trợ xã hội, Ngư i 

có công) và có 566/809 hồ sơ giải quyết mức độ 3,4. Đã triển khai và đưa vào áp 

dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ ph n Tiếp nh n và trả kết 
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quả của xã kể từ ngày 21/02/2023.  

Thực hiện Công văn số 1307/UBND tỉnh ngày 20/02/2023 về việc nâng 

cao hiệu quả công tác chứng thực bản sao điện t  từ bản chính trên địa bàn, 

U N  xã đã triển khai áp dụng, đến nay có 464 hồ sơ chứng thực bản sao điện 

t .   

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành: Đã quan tâm triển khai ứng 

dụng việc s  dụng ph n mềm Quản  ý văn bản và điều hành phục vụ trong công 

tác chỉ đạo, điều hành; triển khai tốt việc ứng dụng ph n mềm trong công tác 

văn thư  ưu trữ và phát hành văn bản qua mạng. Từ 15.12.2022 đến 05.6.2023 

đã nh n 1446 văn bản đến, phát hành 811 văn bản đi và ký số 811 văn bản.  

Trang thông tin điện tử (TTĐT): Trang thông tin điển t  của xã hoạt động 

có hiệu quả, số  ượng tin bài ngày càng phong phú, chất  ượng được nâng lên, 

qua đó đã góp ph n đa dạng hóa kênh thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng 

bá cho huyện và xã (từ 15.12.2022 đến nay đã đăng 779 tin, bài trên trang TTĐT 

của xã).  

Phần mềm phát hành giấy mời qua mạng: UBND xã đã triển khai áp dụng 

việc tiếp nh n giấy m i qua mạng nhưng chưa thực hiện việc đăng ký  ịch làm 

việc, phát hành giấy m i qua mạng; U N  xã đã c  Công chức Văn ph ng-

Thống kê phụ trách văn thư  ưu trữ tiếp nh n quản lý theo dõi ph n mềm.  

Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Được tiếp tục triển khai 

đồng bộ, góp ph n vào công tác quản lý cán bộ, công chức được thu n tiện hơn, 

cán bộ, công chức đã được tạo tài khoản; việc nh p dữ liệu được thực hiện khá 

tốt, đến nay đã hoàn thành  00% . 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại  ộ ph n tiếp nh n 

và trả kết quả hiện đại của xã được quan tâm triển khai thực hiện, cụ thể: Hệ 

thống trang thiết bị điện t  được đ u tư cơ bản phục vụ tốt cho việc thực hiện 

nhiệm vụ của đội ng  cán bộ, công chức đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 

6  20 8 NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế 

một c a, một c a liên thông trong giải quyết TT C; Đã v n hành khá thu n 

thục ph n mềm x  lý dịch vụ công t p trung, đội ng  cán bộ, công chức đã chấp 

hành khá nghiêm việc nh n, chuyển, x  lý, trả hồ sơ qua ph n mềm, việc số hóa 

hồ sơ, khảo sát mức độ hài lòng của ngư i dân bước đ u có những kết quả khá; 

đã áp dụng dịch vụ bưu chính công ích góp ph n gi p việc  uân chuyển hồ sơ từ 

xã đến huyện và ngược lại và việc thông báo tình hình giải quyết hồ sơ đến 

ngư i dân được thực hiện đảm bảo, kịp th i và hiệu quả. 

U N  xã đã niêm yết công khai 130 TT C được giải quyết theo cơ chế 

một c a và 15 TTHC theo quy trình nội bộ b t buộc theo Quyết định số 

2276 QĐ-U N  ngày 2  tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh phê duyệt trên 

Trang thông tin điện t  của xã và Bảng Niêm yết tại Bộ ph n Tiếp nh n của xã 

b ng mã quét QR.  

Thực hiện  ế hoạch số  9   -U N  ngày  6 tháng 0  năm 2023 về tổ 

chức đánh giá mức độ hài   ng của ngư i dân, tổ chức đối với dịch vụ hành 
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chính tại  ộ ph n Tiếp nh n và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái 

năm 2023.  àng quý, U N  xã đều tổng hợp công khai kết quả lấy ý kiến mức độ 

hài lòng của ngư i dân trên trang thông tin điển t  của xã. 

6.2. Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lƣợng phù hợp Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001: 2015 tại UBND xã      

            UBND xã Quảng Thái đã tiếp tục, rà soát chuyển đổi xây dựng, công bố, 

áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất  ượng phù hợp tiêu chu n quốc 

gia TCVN ISO 900 :20 5. Đã ban hành  ế hoạch số 12/KH-UBND ngày 

10/01/2023 về Duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất  ượng theo Tiêu chu n 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Quảng Thái năm 2023; Quyết 

định số  5 QĐ-U N  ngày  6 tháng 0  năm 2023 về Công bố và ban hành 

Mục tiêu chất  ượng năm 2023 và  ế hoạch thực hiện mục tiêu chất  ượng năm 

2023 tại UBND xã Quảng Thái;  ế hoạch số 85   -U N  ngày 25 3 2023 về 

Đánh giá nội bộ 2023;  an hành Quyết định số 70 QĐ-UBND ngày  8 4 2023 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến  ệ 

thống quản lý chất  ượng theo tiêu chu n TCVN ISO 9001:2015 tại xã Quảng 

Thái. C     đồng chí Cán bộ, công chức tham gia t p huấn nâng cao kỹ năng 

hoạt động đánh giá nội bộ và hướng dẫn v n hành  TQLCL năm 2023 theo 

Tiêu chu n quốc gia TCVN ISO 900 :20 5 do tỉnh phối hợp triển khai. 

7. Công tác chỉ  ạo,  iều hành cải cách hành chính 

U N  xã xác định công tác Cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng 

tâm, U N  xã đã ban hành Quyết định số 0  QĐ-U N  ngày 03 tháng 0  năm 

2023 Về việc ban hành Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân xã năm 

2023. Đã chỉ đạo Công chức Văn ph ng U N  phụ trách công tác CCHC tham 

mưu kịp th i các văn bản, kế hoạch, báo cáo công tác cải cách hành chính theo 

quy định. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CC C. Uỷ ban 

nhân dân xã đã tiếp tục triển khai thực hiện tốt  ế hoạch số 203   -UBND 

ngày 28 tháng  2 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về Cải 

cách hành chính g n với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh 
huyện Quảng Điền năm 2023 ;  ế hoạch số  95   -UBND ngày 29 tháng 12 

năm 2022 của U N  xã về triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2023. 

 an hành  ế hoạch số  84   -U N  ngày 08  2 2022 Nâng cao chỉ số Cải 

cách hành chính năm 2023 theo Quyết định số  395 QĐ-SNV ngày 05 tháng 12 

năm 2022 của Sở Nội vụ về việc Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải 

cách hành chính năm 2022 của U N  các phư ng, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

năm 2022. 

Trên cơ sở  ế hoạch cải cách hành chính năm 2023. U N  xã chỉ đạo 

các bộ ph n chuyên môn theo d i quá trình tiếp nh n, giải quyết và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính; tiến hành giải quyết thủ tục hành chính theo quy 

định của pháp  u t; s  dụng đ y đủ các  oại phiếu, biểu mẫu theo quy định tại 

Nghị định 6  20 8 NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 20 8 của Chính phủ về thực 
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hiện cơ chế một c a, một c a  iên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và 

các văn bản pháp  u t khác có  iên quan. 
 

Đã  an hành quyết định số 24 QĐ-U N  ngày 22 tháng 02 năm 2023 về 

việc Bố trí và phân công cán bộ, công chức làm việc tại Bộ ph n Tiếp nh n và 

trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, U N  xã thực hiện 

đ ng quy trình giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 

6  20 8 NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 20 8 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một c a, một c a  iên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 

34 20 9 QĐ-U N  ngày  3 tháng 6 năm 20 9 của U N  tỉnh Thừa Thiên 

 uế về ban hành Quy định tiếp nh n, giải quyết và trả kết quả giải quyết TT C 

theo cơ chế một c a, một c a  iên thông tại U N  các xã, phư ng, thị trấn 

thuộc tỉnh Thừa Thiên  uế và Quyết định số 265  QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 

năm 20 7 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án Xây dựng  ộ ph n Tiếp 

nh n và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phư ng, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên  uế. 

Trong 6 tháng đ u năm 2023, U N  xã đã tổ chức Tổng kết công tác Cải 

cách hành chính năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.  ội nghị đánh 

giá công tác CC C quý I 2023, phương hướng nhiệm vụ quý II 2023. 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=61883 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=61302 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG   

1. Những ƣu  iểm 

- Công tác tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã 

tiếp tục được kiện toàn và thực hiện phân cấp đồng bộ; công tác xây dựng và 

ban hành văn bản quy phạm pháp lu t thực hiện đ ng quy định.  

- Công tác  ãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

CCHC của U N  xã được quan tâm, thực hiện kịp th i. 

- Công tác quản lý, s  dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, 

minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. 

- Chất  ượng của đội ng  cán bộ, công chức ngày càng được nâng  ên, đa số 

cán bộ, công chức đều đạt chu n; chất  ượng, hiệu quả, trách nhiệm trong hoạt 

động công vụ của đội ng  cán bộ, công chức được nâng  ên đáng kể. 

- Về c t giảm và nâng cao chất  ượng thủ tục hành chính trong tất cả các 

 ĩnh vực quản  ý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới ngư i dân, 

doanh nghiệp. 

- Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính b ng các hình thức 

thiết thực và thích hợp; thực hiện thống nhất cách tính chi phí mà cá nhân, tổ 

chức phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà 

nước; duy trì và c p nh t cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

- Bộ ph n tiếp nh n và trả kết quả hiện đại xã  được đ u tư cơ sở v t chất 

khá đ y đủ, hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả, góp ph n tích cực trong 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=61883
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việc giải quyết kịp th i các TTHC của ngư i dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại U N  xã được đ y mạnh và đạt 

được một số kết quả bước đ u, mang lại hiệu quả cao trong công việc.  

2.Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân      

a. Hạn chế, khó kh n 

- Trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính, điều kiện cơ sở 
v t chất đôi   c chưa đáp ứng đủ yêu c u phục vụ công việc là một trong những 
nguyên nhân khiến một số nhiệm vụ cải cách hành chính bị ch m tiến độ.  

- Mặc dù U N  xã đã triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động Bộ ph n 

Tiếp nh n và trả kết quả hiện đại theo chủ trương, kế hoạch của cấp trên. Tuy 

nhiên số máy móc trang thiết bị trang cấp cho bộ ph n có cấu hình yếu, lỗi quy 

trình, hư hỏng nhiều l n đã gây khó khăn cho việc triển khai, ứng dụng, v n 

hành các ph n mềm mới. 

- Việc chuyển rà soát, c p nh t các quy trình khi có thay đổi hệ thống quản 

lý chất  ượng theo tiểu chu n ISO 9001:2015 vẫn còn ch m. 

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính tại 

UBND xã tuy có chuyển biến nhưng chưa mạnh, chưa đồng bộ. Đặc biệt là việc 

s  dụng hộp thư công vụ để trao đổi và giải quyết trong công việc đối với các 

cán bộ. 

b. Nguyên nhân 

- Điều kiện về cơ sở hạ t ng để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động quản  ý nhà nước chưa đảm bảo yêu c u đề ra. Cán bộ phụ trách công nghệ 

thông tin tại địa phương kiêm nhiệm, nhiều công việc nên việc triển khai ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của UBND xã vẫn chưa cao. Nguồn kinh phí của 

UBND xã còn hạn chế chưa bố trí kinh phí phụ cấp nhu n b t cho ngư i viết tin 

bài, tuyên truyền.  

- Đội ng  cán bộ, công chức tuy có chuyển biến về nh n thức, ý thức, tinh 

th n trách nhiệm trong thi hành công vụ, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng theo yêu 

c u nhiệm vụ hiện nay, vẫn còn một bộ ph n cán bộ, công chức chấp hành chưa 

nghiêm kỷ lu t, kỷ cương hành chính. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

           ính đề nghị U N  huyện nghiên cứu đề xuất cấp trên cấu hình  ại bộ 

quy trình chu n và th i gian phù hợp trong ph n mềm x   ý dịch vụ công t p 

trung, tạo sự đồng bộ, thống nhất về cấu hình TT C trong toàn tỉnh. 

         Quan tâm đ u tư trang thiết bị tại  ộ ph n Tiếp nh n và trả kết quả như 

 ioks đánh giá hài   ng,  ioks  ấy số thứ tự của xã bị hư hỏng. 

           V. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM      

 Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, 

hạn chế trong công tác cải cách hành chính nói trên địa bàn; trong thời gian 

tới, UBND xã sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
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Tiếp tục bám sát Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND 

huyện.  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm t c Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2030 của 

UBND huyện và Kế hoạch của xã. 

2. Tiếp tục thực hiện kỷ  u t, kỷ cương hành chính theo  ế hoạch số 

10/KH-UBND  huyện ngày  0 0  2023 về  Kiểm tra công vụ, chấp hành kỷ lu t, 

kỷ cương hành chính và văn hóa công sở năm 2023;  ế hoạch số  0   -UBND 

ngày  0 0  2023 về tiếp tục tăng cư ng kỷ  u t, kỷ cương hành chính, thực hiện 

nghiêm các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ năm 2023 của U N  

xã và Công văn số 47 U N  xã ngày  4 tháng 02 năm 2023 về việc đ y mạnh 

việc thực thi công vụ, chấp hành kỷ lu t, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu 

quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản  ý nhà nước. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế hoạt động của UBND xã 

nhiệm kỳ 2021-2026, Quy chế dân chủ trong các hoạt động cơ quan theo Nghị 

định số 04 20 5 NĐ-CP ngày 09 tháng 0  năm 20 5 của Chính phủ, Quy chế 

chi tiêu nội bộ, Quy chế văn hóa công sở. 

4. Tiếp tục duy trì và áp dụng tốt quy trình hệ thống quản lý chất  ượng 

theo tiêu chu n ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND xã. Tiếp tục thực 

hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và 

công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành,  ĩnh vực đã được cấp có th m 

quyền công bố; kiến nghị cấp có th m quyền bãi bỏ, hủy bỏ, s a đổi, bổ sung 

các thủ tục không còn phù hợp. 

 5. Phát triển chính quyền điện t , Chính quyền số. Đ y mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin vào việc theo dõi, quản lý, giải quyết công việc liên quan 

đến tổ chức, công dân tại cơ quan, đơn vị.  

 6. Thư ng xuyên triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm theo Nghị định số  30 2005 NĐ-CP và Nghị định số 43 2006 NĐ-CP. 

 7. Nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong 

công tác cải cách hành chính, kịp th i ban hành các chương trình, kế hoạch, đề 

ra các giải pháp, biện pháp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhà nước 

tại địa phương; đồng th i thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết để kịp th i uống 

n n, rút kinh nghiệm trong công tác và thư ng xuyên thực hiện tốt công tác báo 

cáo thông tin cho cấp trên theo quy định. 

8. Tiếp tục tổ chức quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí đội ng  cán bộ 

công chức nh m nâng cao chất  ượng hiệu quả hoạt động. Chú trọng đào tạo đội 

ng  cán bộ công chức có ph m chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức chuyên 

môn, năng  ực làm việc, kỹ năng giao tiếp trong thi hành công vụ g n trách 

nhiệm với quyền lợi và các chế độ đãi ngộ theo quy định. Đồng th i tiếp tục rà 

soát, s p xếp lại bộ máy theo vị trí việc làm và yêu c u công việc, g n với việc 
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tinh giảm biên chế theo Nghị định  08 20 4 NĐ-CP của Chính phủ nh m nâng 

cao chất  ượng và hiệu quả công vụ. 

9. Tiếp tục đ y mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, 

trình độ, năng  ực chuyên môn, thái độ ứng x  cho đội ng  cán bộ, công chức 

trong thi hành công vụ g n trách nhiệm với quyền lợi và các chế độ đãi ngộ theo 

quy định.  

10.Phát huy tinh th n đoàn kết và ý chí tự lực, tự cư ng, năng động sáng 

tạo trong đội ng  cán bộ, công chức cơ quan U N  xã nh m xây dựng đội ng  

cán bộ, công chức có bản  ĩnh chính trị vững vàng, có ph m chất đạo đức tốt, có 

năng  ực và dám nghĩ dám  àm, dám chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao 

để phấn đấu thực hiện th ng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên 

địa bàn xã năm 2023 và các năm tiếp theo. 

  . Tham gia tốt Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính 

giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2023 theo  ế hoạch số  02   -UBND ngày  7 3 2023 của U N  tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 

6 thán  đ   năm 2023 và phươn  hướng nhiệm vụ quý III năm 2023. UBND 

xã Quảng Thái báo cáo Phòng Nội vụ huyện, Ủy ban nhân dân huyện, rất 

mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo để công tác cải cách hành chính trên 

địa bàn xã ngày càng tốt hơn./. 
 
  Nơi nhận: 

 - U N  huyện; 
 - Ph ng Nội vụ huyện; 

 - Thư ng vụ Đảng ủy xã; 

 - Thư ng trực  ĐN  xã; 

 - CT-PCT UBND xã; 

 - Các ban ngành, đoàn thể cấp xã; 

 - Toàn thể C CC xã; 

 - Lưu:VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Công Phƣớc 
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Phụ lục 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 06 /06 /2023 của UBND xã) 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.  Công tác chỉ  ạo  iều hành CCHC    

1.1.   ế hoạch CC C   100%    số  95   -UBND 

ngày 29/12/2022 

1.1.1.  Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch Nhiệm vụ   

1.1.2.  Số nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ   

1.1.3.  Số văn bản chỉ đạo CC C đã ban hành Văn bản   

1.2.   iểm tra CC C    

1.1.1.   an hành  ế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công tác 

CCHC 

Cơ quan, đơn vị 100%    số  5   -UBND 

ngày 11/01/2023 

1.1.2.  Đảng ủy  ĐN  xã U MTTQ Việt Nam xã Các đoàn 

thể chính trị - xã hội cấp xã ban hành kế hoạch kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện công tác CC C của U N  xã 

Cơ quan, đơn vị 100% Đã ban hành các  ế 

hoạch 

1.1.3.  Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra Vấn đề   

1.1.4.  Số vấn đề phát hiện đã x   ý xong Vấn đề   

1.3.  Thực hiện nhiệm vụ U N  tỉnh, Chủ tịch U N  tỉnh 

giao 

  Trong  ế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của 

U N  tỉnh hoặc các ý 

kiến chỉ đạo giao cho 

U N  huyện thực hiện, 
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

trên cơ sở đó U N  

huyện giao  ại cho cơ 

quan, đơn vị, địa 

phương nào chủ trì thì 

cơ quan, đơn vị, địa 

phương đó có trách 

nhiệm tổng hợp khi báo 

cáo 

1.3.1.  Tổng số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ   

1.3.2.  Số nhiệm vụ đã hoàn thành đ ng hạn Nhiệm vụ   

1.3.3.  Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn Nhiệm vụ   

1.4.   hảo sát sự hài   ng của ngư i dân, tổ chức  100% Đã ban hành Quyết định 

quý I/2023 

1.4.1.  Số  ượng phiếu khảo sát Số  ượng   802 

phiếu 

 802 phiếu  802 hồ sơ 

1.4.2.   ình thức khảo sát Trực tuyến = 0 

Phát phiếu =   

 ết hợp = 2 

 Đánh giá b ng kioks 

1.5.  Tổ chức đối thoại của  ãnh đạo với ngư i dân, cộng 

đồng doanh nghiệp 

Không = 0 

Có = 1 

  

1.6.  Tiếp nh n, x   ý phản ánh, kiến nghị (PA N) thuộc 

th m quyền giải quyết của cá nhân, tổ chức 

   



15 

 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.6.1 Số PA N đã giải quyết Số PAKN   

1.6.2 Số PA N chưa giải quyết  0  

1.7  ế hoạch tuyên truyền CC C      số  4   -UBND 

ngày 11/01/2023 

1.7.1 Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch Nhiệm vụ   

1.7.2 Số nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ   

1.7.3 Các hình thức tuyên truyền đã thực hiện  ình thức 100% Trên đài truyền thanh 

xã, trang TTĐT xã 

2.  Cải cách thể chế    

2.1.  Số V QPPL đã ban hành tham mưu ban hành Văn bản   

2.2.  Số V QPPL đã kiểm tra theo th m quyền Văn bản   

2.3.  Số V QPPL đã rà soát Văn bản 100%  

2.4.  Số V QPPL đã kiến nghị x   ý sau kiểm tra, rà soát Văn bản   

2.5.  Số V QPPL có kiến nghị x   ý đã được x   ý xong Văn bản   

2.6.  Xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác theo d i thi hành 

pháp  u t (T PL) và x   ý kết quả theo d i T PL 

Văn bản  Đã ban hành kế hoạch 

2.7.  Thực hiện các hoạt động về theo d i T PL (Thu thập 

thông tin về tình hình THPL; Kiểm tra tình hình THPL; 

Điều tra, khảo sát tình hình THPL) 

Văn bản   

3.  Cải cách thủ tục hành chính    
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

3.1.  Công khai TT C và công khai tiến độ giải quyết hồ sơ  100% Đã công khai b ng báo 

cáo tháng 

3.1.1 Số  ượng thủ tục hành chính thuộc th m quyền giải 

quyết của các cấp được công khai trên Trang thông tin 

điện t  

 100% Đã công khai 

3.1.2 Số  ượng thủ tục hành chính thuộc th m quyền giải 

quyết của đơn vị được công khai trên Trang thông tin 

điện t  và  ảng niêm yết tại Trụ sở 

 100% Đã công khai 

3.1.3 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TT C trên 

Trang TTĐT của U N  cấp xã 

 100% Đã công khai 

3.2.  Thống kê TT C   Căn cứ theo Quyết định 

công bố của U N  

tỉnh; chỉ thống kê theo 

cấp quản  ý 

3.2.1.  Số TT C công bố mới Thủ tục   

3.2.2.  Số TT C bãi bỏ, thay thế Thủ tục   

3.2.3.  Tổng số TT C đang có hiệu  ực Thủ tục   

Trong 

đó 

Số TT C cấp tỉnh: Thủ tục   

Số TT C cấp huyện: Thủ tục   

Số TT C cấp xã: Thủ tục 100% Cấp xã  30 thủ tục 

3.3.  V n hành Cổng dịch vụ công   Căn cứ theo Quyết định 

công bố của U N  
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

tỉnh; chỉ thống kê theo 

cấp quản  ý 

3.3.1.  Số TT C đã c p nh t, công khai trên Cổng  VC quốc 

gia 

Thủ tục   

3.3.2.  Số TT C mức độ 3 và 4 đã tích hợp  ên Cổng  VC 

quốc gia  

Thủ tục   

3.4.  Thực hiện cơ chế một c a, một c a  iên thông   Căn cứ theo Quyết định 

công bố của U N  

tỉnh; chỉ thống kê theo 

cấp quản  ý 

3.4.1.  Số TT C  iên thông cùng cấp Thủ tục   

3.4.2.  Số TT C  iên thông giữa các cấp chính quyền Thủ tục   

3.4.3.  Tỷ  ệ TT C đã được phê duyệt quy trình nội bộ %   

3.4.4.  Tỷ  ệ quy trình nội bộ giải quyết TT C đã được điện t  

hóa 

%   

3.5.   ết quả giải quyết TT C    

3.5.1.  Tỷ  ệ hồ sơ TT C do các sở, ngành tiếp nh n được giải 

quyết đ ng hẹn 

%   

3.5.2.  Tỷ  ệ hồ sơ TT C do U N  cấp huyện tiếp nh n được 

giải quyết đ ng hẹn 

%   

3.5.3.  Tỷ  ệ hồ sơ TT C do U N  cấp xã tiếp nh n được giải 

quyết đ ng hẹn 

% 99,87% 801/802 hồ sơ 
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

3.5.4.  Tỷ  ệ hồ sơ TT C về  ĩnh vực đất đai được giải quyết 

đ ng hẹn (ở cả 3 cấp). 

%   

3.5.5.  Tỷ  ệ hồ sơ TT C về  ĩnh vực xây dựng được giải quyết 

đ ng hẹn (ở cả 3 cấp). 

%   

3.5.6.   ồ sơ áp dụng chữ ký số trong các văn bản thông báo, 

gia hạn, xác minh hồ sơ, xin  ỗi, trả kết quả giải quyết 

TT C trên ph n mềm Tổng số  ồ sơ c n thông báo, gia 

hạn, xác minh hồ sơ, xin  ỗi, trả kết quả giải quyết 

TTHC 

 100%  

3.6.  V n hành Cổng dịch vụ công    

3.6.1.  Số TT C được tích hợp  ên Cổng  VC Thủ tục   

3.6.2.  Số TT C cung cấp mức độ 3, 4 trên Cổng  VC Thủ tục   

3.6.3.  Số TT C đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến Thủ tục   

3.6.4.  Số TT C đã đồng bộ, cấu hình quy trình giải quyết Thủ tục   

3.6.5.   ồ sơ TT C được số hóa vào ph n mềm (đảm bảo cả 

đ u vào và đ u ra) 

 100%  

4.  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nƣớc    

4.1.  Cơ cấu tổ chức bộ máy    

4.1.1.  Số cơ quan chuyên môn cấp huyện Cơ quan, đơn vị   

4.1.2.  Số ban quản  ý trực thuộc U N  cấp huyện Cơ quan, đơn vị   

4.1.3.  Số tổ chức  iên ngành do cấp huyện thành   p Cơ quan, đơn vị   
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

4.1.4.  Tổng số đơn vị sự nghiệp công   p trên địa bàn huyện Cơ quan, đơn vị   

Trong 

đó 

Số ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Cơ quan, đơn vị   

Tỷ lệ ĐVSNCL đã cắt giảm so với năm 2015 %   

4.2.  Số  iệu về biên chế công chức    

4.2.1.  Tổng số biên chế được giao trong năm Ngư i   

4.2.2.  Tổng số biên chế có mặt tại th i điểm báo cáo Ngư i   

4.2.3.  Số hợp đồng  ao động  àm việc tại cơ quan hành chính 

nhà nước 

Ngư i   

4.2.4.  Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo Ngư i   

4.2.5.  Tỷ  ệ ph n trăm biên chế đã tinh giản so với năm 20 5 %   

4.3.  Số ngư i  àm việc hưởng  ương từ NSNN tại các đơn vị 

sự nghiệp công   p 

   

4.3.1.  Tổng số ngư i  àm việc được giao Ngư i   

4.3.2.  Tổng số ngư i  àm việc có mặt Ngư i   

4.3.3.  Số ngư i đã tinh giản trong kỳ báo cáo Ngư i   

4.3.4.  Tỷ  ệ % đã tinh giản so với năm 20 5 %   

5.  Cải cách chế  ộ công vụ    

5.1.  Vị trí việc  àm của công chức, viên chức    

5.1.1.  Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí 

việc  àm theo quy định 

Cơ quan, đơn vị   
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

5.1.2.  Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc  àm 

theo quy định 

Cơ quan, đơn vị   

5.1.3.  Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong thực hiện vị trí 

việc  àm phát hiện qua thanh tra 

Cơ quan, đơn vị   

5.2.  Tuyển dụng công chức, viên chức    

5.2.1.  Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển) Ngư i   

5.2.2.  Số công chức được tuyển dụng theo trư ng hợp đặc 

biệt. 

Ngư i   

5.2.3.  Số cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành 

công chức cấp huyện trở  ên. 

Ngư i   

5.2.4.  Số viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển). Ngư i   

5.2.5.  Số viên chức được tuyển dụng theo trư ng hợp đặc biệt. Ngư i   

5.3.  Số  iệu về bổ nhiệm công chức  ãnh đạo    

5.3.1.  Thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm  ãnh đạo qua thi tuyển Đã thực hiện = 

1 

Chưa thực hiện 

= 0 

  

5.3.2.  Số  ãnh đạo cấp ph ng thuộc U N  huyện được bổ 

nhiệm mới 

Ngư i   

5.4.  Số  iệu về x   ý kỷ  u t cán bộ, công chức (cả về Đảng 

và chính quyền). 
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

5.4.1.  Số  ãnh đạo U N  cấp huyện bị kỷ  u t. Ngư i   

5.4.2.  Số  ãnh đạo cấp ph ng thuộc U N  huyện bị kỷ  u t. Ngư i   

5.4.3.  Số ngư i  àm việc hưởng  ương từ NSNN tại các đơn vị 

SNCL bị kỷ  u t. 

Ngư i   

6.  Cải cách tài chính công    

6.1.  Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ  00% chi thư ng 

xuyên và chi đ u tư (lũy kế đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn vị   

6.2.  Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ  00% chi thư ng 

xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn vị   

6.3.  Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ một ph n chi 

thư ng xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn vị   

6.4.  Số đơn vị SNCL do nhà nước đảm bảo  00% chi 

thư ng xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn vị   

6.5.  Số  ượng đơn vị SNCL đã chuyển đổi thành công ty cổ 

ph n (lũy kế đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn vị   

7.  Xây dựng và phát triển Chính phủ  iện tử, Chính 

phủ số 

   

7.1.  C p nh t  iến tr c chính quyền điện t  phiên bản 2.0 Chưa = 0 

Hoàn thành = 1 

  

7.2.  Xây dựng và v n hành  ệ thống họp trực tuyến 

Liên thông 2 cấp: Từ UBND tỉnh  đến 100% UBND các 

huyện. 

Chưa có = 0 

2 cấp =   
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

Liên thông 3 cấp: Từ UBND tỉnh đến 100% UBND cấp 

huyện, cấp xã. 

3 cấp = 2 

7.3.   ệ thống thông tin báo cáo và kết nối với  ệ thống 

thông tin báo cáo quốc gia 
Chưa = 0 

Đang  àm =   

Hoàn thành = 2 

  

7.4.  Tỷ  ệ cơ quan chuyên môn cấp U N  cấp huyện, 

U N  cấp xã được cấp chứng thư số. 
Đơn vị   

7.5.  Triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng 

chung (LGSP). 
Chưa = 0 

Đang  àm =   

Hoàn thành = 2 

  

7.6.  Số  iệu về trao đổi văn bản điện t     

7.6.1.  Thực hiện kết nối,  iên thông các  ệ thống quản  ý văn 

bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã 
   

Trong 

đó 

Tỷ  ệ U N  cấp huyện đã kết nối,  iên thông với 

U N  tỉnh 
%   

Tỷ  ệ U N  cấp xã đã kết nối,  iên thông với U N  

huyện. 
%   

7.6.2.  Tổng số văn bản đi giữa các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh 
Văn bản   

Trong 

đó 

Tỷ  ệ văn bản được g i hoàn toàn dưới dạng điện t  (Sử 

dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường 

điện tử). 

% 100%  

Tỷ  ệ văn bản được g i hoàn toàn dưới dạng điện t  và 

song song với văn bản giấy 
%   
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

7.7.  V n hành  ệ thống thông tin một c a điện t  t p trung 

của tỉnh 
   

7.7.1.  Tỷ  ệ đơn vị cấp huyện đã kết nối  iên thông với  ệ 

thống 
%   

7.7.2.  Tỷ  ệ đơn vị cấp xã đã kết nối  iên thông với  ệ thống %   

7.8.   ịch vụ công trực tuyến    

7.8.1.  Tổng số TT C cung cấp trực tuyến mức độ 3 TTHC   

7.8.2.  Tổng số TT C cung cấp trực tuyến mức độ 4 TTHC   

7.8.3.  Tỷ  ệ hồ sơ x   ý trực tuyến mức độ 3 %   

7.8.4.  Tỷ  ệ hồ sơ x   ý trực tuyến mức độ 4 %   
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